
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU 
TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN 

KIỂM TRA CUỐI KÌ I, NĂM 

HỌC 2023 - 2024 

MÔN KT-PL LỚP 11  

 Thời gian làm bài : 45 phút; 

(Đề có 30 câu) 

Mã đề 001  

 

(Đề có 4 trang) 

Họ tên : ............................................................... Lớp : 

................... 
 

 

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM( 7 ĐIỂM) 

Câu 1: Phẩm chất gì được thể hiện trong ý sau đây “Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, 

đem được lại lợi ích đồng thời cho doanh nghiệp và xã hội”? 

 A. Gắn kết các lợi ích  B.  Trách nhiệm  C. Trung thực  D. Có 

nguyên tắc  

Câu 2: Quan niệm đạo đức kinh doanh là gì?   

 A. Đạo đức kinh doanh là tập hợp một số nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức cơ 

bản được biểu hiện cụ thể trong các lĩnh vực kinh doanh  

 B.  Đạo đức kinh doanh là tập hợp các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức cơ bản 

được biểu hiện cụ thể trong các lĩnh vực kinh doanh  

 C. Đạo đức kinh là các yếu tố cần bắt buộc phải học trước khi muốn tham gia 

vào thị trường kinh doanh 

 D. Đạo đức kinh doanh là một trong các yếu tố mà bắt buộc các ai làm việc 

trong lĩnh vực kinh doanh đều phải thực hiện theo  

Câu 3: Nếu ý tưởng kinh doanh của một doanh nghiệp chỉ có tính sáng tạo không màng 

đến các yếu tố khả thi khác thì sẽ dẫn tới điều gì?  

 A.  Có thể không thực hiện được, gây ra các thua lỗ trong hoạt động kinh 

doanh  

 B. Tạo được ra các sản phẩm mang tính độc đáo, ấn tượng mạnh mẽ với đối 

tượng khách hàng  

 C. Thực hiện thành công các ý tưởng đã được đề ra  

 D. Thành công thu được lợi nhuận lớn  

Câu 4: Vì sao việc giữ chữ tín là cần thiết trong kinh doanh? 

 A. Vì đó là một quy chuẩn mà bất kì ai kinh doanh cũng phải thực hiện theo  

 B. Việc giữ chữ tín đem lại nhiều lợi ích hơn trong kinh doanh  

 C. Vì giữ chữ tín giúp các doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với nguồn khách 

hàng  

 D.  Vì việc làm ăn còn phải tiếp diễn dài nếu không có chữ tín sau này sẽ rất 

khó đàm phán được với đối tác, khách hàng  

Câu 5: Để thành công, người làm trong lĩnh vực kinh doanh cần có những năng lực gì?  

 A. Cần thiết nhất là năng lực học tập  

 B. Chỉ cần có năng lực lãnh đạo  

 C.  Năng lực lãnh đạo, năng lực quản lí, năng lực chuyên môn, năng lực học 

tập  

 D. Chỉ cần có năng lực chuyên môn là đủ  

Câu 6: Vì sao người kinh doanh cần phải có năng lực học tập? 

 A. Vì muốn kinh doanh tốt cần phải hiểu rõ về lĩnh vực mà mình đang kinh 

doanh  

 B. Vì cần phải thiết lập các mối quan hệ trong kinh doanh  

 C.  Vì cần tích lũy kiến thức, rèn luyện các kĩ năng cần thiết  



 D. Vì chủ kinh doanh cần phải biết nắm bắt các cơ hội chính xác và nhanh 

chóng  

Câu 7: Theo em, năng lực lãnh đạo giúp cho chủ kinh doanh làm chủ được những điều 

gì khi thực hiện kế hoạch kinh doanh? 

 A. Tích lũy được nhiều kiến thức thực chiến  

 B. Có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực mà mình nhắm tới  

 C.  Định hướng được chiến lược kinh doanh, nắm bắt được cơ hội kinh doanh  

 D. Thiết lập được các mối quan hệ trong kinh doanh  

Câu 8: Để xây dựng văn hóa tiêu dùng cần phải thực hiện các giải pháp như thế nào?  

 A. Thực hiện từng giải pháp  

 B. Thực hiện các giải pháp có tính chuyển biến mạnh trước tiên  

 C. Thực hiện các giải pháp một cách độc lập  

 D.  Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp 

Câu 9: Cơ hội kinh doanh là gì? 

 A. Là một bản hợp đồng thỏa thuận giữa người lao động và người lao động về 

các điều khoản phù hợp trong quá trình làm việc  

 B. Là sự biến đổi các ý tưởng trong quá trình điều chỉnh các ý tưởng khi thực 

hiện hoạt động kinh doanh  

 C. Là sự biến mất của những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để thực hiện được 

mục tiêu kinh doanh  

 D.  Là sự xuất hiện những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để thực hiện được 

mục tiêu kinh doanh 

Câu 10: Các tiêu chí dựa vào để đánh giá cơ hội kinh doanh là gì?    

 A. Điểm đặc biệt, điểm khác biệt, cơ hội B.  Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và 

thách thức  

 C. Điểm mạnh, điểm yếu và thách thức đặt ra  D. Điểm mạnh, điểm yếu  

Câu 11: Theo em, vai trò của tiêu dùng là gì?   

 A. Là nhân tố làm suy giảm đi sự linh động của nền kinh tế thị trường 

 B. Kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế  

 C. Làm cho nền kinh tế ngừng biến động  

 D.  Là động lực thúc đẩy sản xuất phát triển  

Câu 12: Phẩm chất nào được thể hiện trong ý sau đây “Tôn trọng bảo đảm quyền lợi 

của nhân viên, tôn trọng khách hàng và đối thủ cạnh tranh”? 

 A. Có trách nhiệm  B. Giữ chữ tín  

 C. Trung thực  D.  Tôn trọng con người  

Câu 13: Ý tưởng kinh doanh nội tại được xuất phát từ đâu?  

 A.  Xuất phát từ đam mê  B. Từ một nhu cầu mới chưa được đáp ứng  

 C. Lợi thế cạnh tranh  D. Thuận lợi về vị trí triển khai 

Câu 14: Việc cố ý làm tổn hại đến hoạt động kinh doanh của người khác vi phạm vào 

điều gì trong việc kinh doanh? 

 A. Tổn hại đến uy tín làm việc   B. Làm mọi người bị mất niềm tin vào doanh 

nghiệp  

 C. Doanh nghiệp bị đánh giá thấp  D.  Tổn hại đến đạo đức kinh doanh  

Câu 15: Vì sao việc xây dựng được ý tưởng kinh doanh lại cần thiết? 

 A. Tạo ra được các sản phẩm kinh doanh mang tính đại trà  

 B.  Để có thể duy trì được sản phẩm kinh doanh mang tính lâu dài, có tính hấp 

dẫn đảm bảo mang lại lợi nhuận  

 C. Để dễ dàng thay đổi các mặt hàng kinh doanh một  cách nhanh chóng  



 D. Để không phải tính toán đến việc duy trì sản phẩm lâu dài  

Câu 16: Các cơ hội bên ngoài giúp các nhà kinh doanh tìm được các ý tưởng kinh daonh 

là gì? 

 A. Hiểu biết  B. Đam mê 

 C. Khả năng huy động các nguồn lực  D.  Lợi thế cạnh tranh  

Câu 17: Với kĩ năng gọi vốn từ các mối quan hệ kinh doanh lâu năm của gia đình nên 

hoạt động kinh doanh của ông B may mắn vượt qua được thời kì khủng hoảng. Theo 

em, ông B đã dùng năng lực gì để vực dậy việc kinh doanh đang trên đà suy sụp của 

mình?  

 A.  Năng lực quản lí, thiết lập các mối quan hệ            B. Năng lực lãnh đạo  

 C. Kĩ năng lãnh đạo                                                       D. Kĩ năng tích lũy kinh 

nghiệm  

Câu 18: Muốn thành công tạo nên uy tín của nhà kinh doanh, đảm bảo cho doanh nghiệp 

hoạt động thành công, yếu tố cơ bản cần thiết là gì? 

 A. Có đạo đức kinh doanh  

 B. Tạo được các điểm gắn kết giữa việc kinh doanh với đối tượng khách hàng  

 C. Có tiềm lực kinh tế tốt  

 D. Đem được lợi ích cho người tiêu dùng  

Câu 19: Trong dịp lễ tết, mọi người đều có nhu cầu mua sắm rất nhiều, nhà bán hàng 

kim khí, bà B nghĩ rằng nếu mua nhập thật nhiều hàng về thì có thể thu được lại lợi 

luận cao. Nhưng đã gần đến ngày 30 mà hàng nhà bà vẫn còn tồn ứ rất nhiều. Theo 

em, lí do nào khiến hàng nhà bà B vẫn còn tồn lại trong khi sức mua của khách hàng 

trong dịp tết lại tăng? 

 A. Việc các hộ chăn nuôi tái đàn là không  cần thiết vì nếu tái đàn số tiền bỏ ra 

mua con giống sẽ rất đắt đỏ  

 B. Việc tái đàn ở thời điểm giá lợn đang tăng cao sẽ mang đến nhiều nguồn thu 

nhập cho người dân   

 C. Vì hàng nhà bà B kém chất lượng 

 D.  Người dân mua sắm nhiều vật dụng cho ngày tết còn mặt hàng nhà bà B 

không đáp ứng được với nhu cầu của khách hàng  

Câu 20: Các nguồn giúp người muốn kinh doanh tìm được ý tưởng kinh doanh là gì? 

 A. Lợi thế nội lực                                                 B. Lợi thế bên ngoài  

 C. Các yếu tố  từ bên trong hoạt động kinh doanh        D.  Lợi thế nội tại, cơ hội 

bên ngoài  

Câu 21: Ý tưởng kinh doanh giúp chủ kinh doanh định hướng được việc kinh doanh 

của mình như thế nào? 

 A.  Từ ý tưởng kinh doanh có thể xác định được mặt hàng kinh doanh, cách 

thức kinh doanh, mục tiêu kinh doanh  

 B. Từ ý tưởng kinh doanh sẽ chỉ xác định được mục tiêu muốn kinh doanh  

 C. Từ ý tưởng kỉnh doanh chỉ xác định được các cách thức kinh doanh  

 D. Từ ý tưởng kinh doanh chỉ xác định được đối tượng khách hàng  

Câu 22: : Việc xây dựng ý tưởng kinh doanh có quan trọng không? 

 A. Ý tưởng kinh doanh làm mất đi tính tự nhiên của các hoạt động kinh doanh  

 B. Trong hoạt động kinh doanh việc quan trọng là tiền vốn, còn ý tưởng kinh 

doanh chỉ là tương đối không cần thiết  

 C. Ý tưởng kinh doanh chỉ là khái niệm bó buộc hoạt động kinh doanh, không 

tạo ra được các điều sáng tạo vượt bậc  



 D.  Xây dựng ý tưởng kinh doanh là rất cần thiết, giúp người kinh doanh xác 

định được những vấn đề cơ bản của hoạt động sản xuất kinh doanh  

Câu 23: Hành vi gắn kết các lợi ích trong đạo đức kinh doanh là gì?  

 A. Là hành vi gắn kết các lợi ích dành cho nhà nước  

 B.  Là hành vi gắn kết lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của khách hàng và 

xã hội  

 C. Là các hành vi gắn kết các lợi ích của khách hàng  

 D. Là hành vi gắn kết các lợi ích của doanh nghiệp  

Câu 24: Ý tưởng kinh doanh là gì?   

 A.  Ý tưởng kinh doanh là khái niệm chỉ ý tưởng có tính sáng tạo, khả thi mang 

đến lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh  

 B. Ý tưởng kinh doanh là điều không cần thiết trong quá trình thực hiện các 

hoạt động kinh doanh  

 C. Là khái niệm chỉ các suy nghĩ chỉ có những người xuất chúng mới có thể 

nghĩ ra được  

 D. Ý tưởng kinh doanh chỉ các suy nghĩ có thể giúp cho người lao động có thể 

biến mình thành các chủ doanh nghiệp  

Câu 25: Khi đi du lịch, chị M thường mua các sản phẩm tại địa phương đó làm quà cho 

gia đình. Thói quen tiêu dùng này của chị M tạo ra được lợi ích gì?  

 A. Làm cho nền kinh tế kém phát triển 

    B. Làm tốn tiền  

 C.  Làm cho ngành dịch vu du lịch tại địa phương phát triển 

    D. Tất cả các đáp án trên đều đúng  

Câu 26: Đạo đức kinh doanh đem lại được các tác dụng gì cho người hoạt động trong 

lĩnh vực kinh doanh? 

 A. Giúp chủ thể kinh doanh có được các giải pháp tối ưu hơn cho các hoạt động 

kinh doanh  

 B. Giúp việc kinh doanh đem lại được nhiều lợi nhuận hơn  

 C. Giúp chủ thể kinh doanh có thể dẫn dắt được hoạt động kinh doanh của mình 

phát triển  

 D. Có tác dụng điều chỉnh, đánh giá, hướng dẫn hành vi của các chủ thể trong 

kinh doanh  

Câu 27: Một doanh nghiệp có đạo đức kinh doanh sẽ để lại ấn tượng gì đối với khách 

hàng? 

 A. Làm cho khách hàng không còn tin tưởng     B. Làm khách hàng cảm thấy 

chán ghét  

 C.  Làm hài lòng khách hàng                              D. Làm mất lòng khách hàng  

Câu 28: Văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam dần dần được định hình tin tưởng đối 

với những hàng hóa như thế nào?  

 A.  Tin tưởng với những hàng hóa trong nước    B. Tin tưởng với hàng hóa nhập 

ngoại 

 C. Tin dùng các sản phẩm với giá thành rẻ          D. Thực hiện hình thức tự cung 

tự cấp  

II/ PHẦN TỰ LUẬN( 3 ĐIỂM) 

Câu 1: Trình bày khái niệm, tầm quan trọng của ý tưởng kinh doanh và năng lực cần 

thiết của chủ thể sản xuất kinh doanh, cho ví dụ 1trong những năng lực? (2 điểm). 

Câu 2: Hãy trình bày khái niệm và vai trò của văn hóa tiêu dùng? (1 điểm). 

------ HẾT ------ 


